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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 22/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2017 

 

THÔNG TƯ 

B         U  Đ    Đ  U       T     T   T   T       G    Đ   

T   V  Đ        TU    S     T U      U  T Đ        G    Đ   

T   T     Đ  Đ       

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và cơ sở 

giáo dục đại học thành viên; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định điều  iện, tr nh t , thủ 

tục mở ngành đào tạo và đ nh ch  tuy n sinh, thu h i quyết định mở ngành đào tạo 

tr nh độ đại học: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định điều  i n  tr nh t   th  t      ngành đà  t   và đ nh  h  

tuy n sinh  thu h i quy t định    ngành đà  t   tr nh đ  đ i h  . 

2. Thông tư này áp d ng đối v i  á  đ i h   quố  gi   đ i h   v ng  h   vi n  trư ng 

đ i h   (s u đây g i  hung là  ơ s  đà  t  )   á  tổ  hứ  và  á nhân  ó liên qu n. 

Điều 2. Điều  i n mở ngành đào tạo 

Các  ơ s  đà  t   đư      ngành đà  t   tr nh đ  đ i h    hi     đ    ác điều  i n 

s u đây: 

1.  gành đà  t  : 

 )  gành đăng  ý đà  t   ph i phù h p v i nhu cầu     xã h i và ngư i h  ; ph  h p 

v i yêu  ầu ngu n nhân l c cho s  phát tri n kinh t  - xã h i c   đị  phương  v ng  
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 iền và c  nư c; ph  h p v i  hứ  năng  nhi   v       ơ s  đà  t  . Vi      ngành 

đà  t   đã đư   xá  định tr ng phương hư ng     h   h phát tri n      ơ s  đà  t  . 

b) Tên ngành đăng  ý đà  t    ó tr ng D nh     giáo d    đà  t o cấp IV theo quy 

định (g i là Danh     đà  t o). 

Trư ng h p ngành đăng  ý đà  t    hư   ó tr ng D nh     đà  t   (g i là ngành 

  i)   ơ s  đà  t o ph i làm rõ: 

- Luận cứ khoa h c, nhu cầu c a xã h i về ngành   i này (tr ng đó  ó ít nhất 02 (h i) 

ý ki n về s   ần thi t đà  t       02 (h i)  ơ qu n  tổ  hứ   ó nhu  ầu sử d ng ngu n 

nhân l   s u đà  t  ); 

- Th c tiễn và kinh nghi   đà  t o c a m t số nư c trên th  gi i kèm theo ít nhất 02 

(h i)  hương tr nh đà  t o tham kh        ơ s  giá  d   đ i h   nư   ng ài đã đư   

 ơ qu n  ó thẩ  quyền  ông nhận về  hất lư ng h ặc cho phép th c hi n và cấp văn 

bằng (trừ các ngành ch   ó đà  t     Vi t     h ặ   á  ngành liên qu n đ n  n ninh  

quố  phòng). 

2. Đ i ngũ gi ng viên   án    nghiên  ứu  ơ hữu (g i là gi ng viên  ơ hữu)     đ   

về số lư ng   hất lư ng  tr nh đ  và  ơ  ấu đ  tổ  hứ  đà  t   tr nh đ  đ i h   ngành 

đăng  ý đà  t     hông tr ng v i gi ng viên  ơ hữu là điều  i n đà  t   tr nh đ  đ i 

h        á  ngành  há  đ ng đà  t    tr ng đó  ó ít nhất 01 (  t) ti n sĩ   ng ngành 

 hịu trá h nhi    h  tr   tổ  hứ  th   hi n  hương tr nh đà  t   và       t đ       

 hất lư ng đà  t   trư    ơ s  đà  t   và xã h i;    th : 

 )  ó ít nhất 10 ( ư i) gi ng viên  ơ hữu  ó tr nh đ  th   sĩ tr  lên cùng ngành h ặ  

ngành gần v i ngành đăng  ý đà  t    tr ng đó  ó ít nhất 01 (  t) ti n sĩ và 04 ( ốn) 

th   sĩ  h ặ  02 (h i) ti n sĩ và 02 (h i) th   sĩ   ng ngành đăng  ý đà  t  ; trừ  á  

ngành thu   qui định t i  á  đi   b, đi   c, đi   d  h  n này. 

 ) Đối v i những ngành thu   nhó  ngành ngôn ngữ và văn h á nư   ng ài (trừ  á  

ngôn ngữ  nh   g   Pháp  Đứ   Trung  uố ) ph i  ó ít nhất 06 (sáu) gi ng viên  ơ 

hữu  ó tr nh đ  th   sĩ tr  lên   ng ngành h ặ  ngành gần v i ngành đăng  ý đà  t    

tr ng đó  ó 01 (  t) ti n sĩ và 03 (  ) th   sĩ  h ặ  02 (h i) ti n sĩ và 01 (  t) th   sĩ 

  ng ngành đăng  ý đà  t  . 

c) Đối v i   t số ngành thu   nhó  ngành sứ   hỏe: 

- Gi ng viên và ngư i hư ng dẫn th   hành  á   ôn h    h   phần liên qu n đ n 

 há    hữ    nh ph i  ó  hứng  h  hành nghề  há    nh   hữ    nh  đã h ặ  đ ng 

là  vi   tr   ti p t i  á   ơ s   há    nh   hữ    nh đ  điều  i n là  ơ s  th   hành 

tr ng đà  t   nhó  ngành sứ   h ẻ the  quy định. 
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-  ỗi  ôn h   thu    i n thứ   ơ s  ngành h ặ   huyên ngành      hương tr nh đà  

t   ph i  ó ít nhất 01 (  t) gi ng viên  ơ hữu  ó văn  ằng  luận văn  luận án tốt 

nghi p ph  h p v i  ôn h    hịu trá h nhi   gi ng d y; tr ng đó  số ti n sĩ tối thi u 

ph i  ó như s u: 

 gành   đ   h  :  ó tối thi u 02 (h i) ti n sĩ thu   lĩnh v    h   h   y sinh  06 (sáu) 

ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   lâ  sàng và 01 (  t) ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   d  phòng 

(h ặ  y t   ông   ng). 

 gành   h    ổ truyền:  ó tối thi u 02 (h i) ti n sĩ thu   lĩnh v    h   h   y sinh  03 

(  ) ti n sĩ thu   lĩnh v   y h    ổ truyền và 01 (  t) ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   d  

phòng (h ặ  y t   ông   ng). 

Ngành  ăng - Hàm -  ặt:  ó tối thi u 02 (h i) ti n sĩ thu   lĩnh v    h   h   y sinh  

02 (h i) ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   lâ  sàng và 03 (  ) ti n sĩ thu   lĩnh v    ăng - 

Hàm -  ặt. 

 gành   h   d  phòng:  ó tối thi u 02 (h i) ti n sĩ thu   lĩnh v    h   h   y sinh  01 

(  t) ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   lâ  sàng và 04 ti n sĩ thu   lĩnh v   y h   d  phòng 

(h ặ  y t   ông   ng). 

 gành Dư   h  :  ó tối thi u 02 (h i) ti n sĩ    á  lĩnh v   thu   về  á   ôn h    ơ 

s  ngành Dư   và 03 (  ) ti n sĩ    á  lĩnh v   thu   về  á   ôn h    huyên ngành 

Dư  . 

d) Đối v i ngành đăng  ý đà  t   thu   nhó  ngành  gh  thuật ph i  ó ít nhất 10 

( ư i) gi ng viên  ơ hữu   ng ngành h ặ  ngành gần  tr ng đó ph i  ó 01 (  t) ti n 

sĩ và 03 (  ) th   sĩ   ng ngành đăng  ý đà  t  .   u ngành đăng  ý      i  à tr ng 

nư    hư   ó  ơ s  đà  t   tr nh đ  th   sĩ  ti n sĩ th   ó th  th y th  gi ng viên  ơ 

hữu tr nh đ  ti n sĩ  ằng ngh  sĩ nhân dân  ó  ằng đ i h     ng ngành đăng  ý đà  

t    th y th  gi ng viên  ơ hữu  ó tr nh đ  th   sĩ  ằng ngh  sĩ ưu tú  ó  ằng đ i h   

  ng ngành đăng  ý đà  t  . 

đ) Gi ng viên  ơ hữu gi ng d y ít nhất 70%  hối lư ng  hương tr nh đà  t  ;  hối 

lư ng  i n thứ   òn l i d  gi ng viên th nh gi ng (tr ng và ng ài nư  ) đã đư    ý   t 

h p đ ng th nh gi ng v i  ơ s  đà  t   th   hi n.  á  gi ng viên  ơ hữu và th nh 

gi ng đều ph i  ó  huyên  ôn ph  h p v i n i dung  á  h   phần đư   phân  ông 

gi ng d y. 

Đối v i  ơ s  đà  t   ng ài  ông lập  ph i  ó tối thi u 40% gi ng viên  ơ hữu gi ng 

d y ngành đăng  ý đà  t   tr ng đ  tuổi l   đ ng. 
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Trư ng h p tri n  h i đà  t   t i phân hi u ngành đã đư    h  ph p đà  t     tr  s  

 hính  n u phân hi u  á h x  tr  s   hính h ặ   hông thuận l i về phương ti n đi l i 

(gi ng viên  hông th  thư ng xuyên đi về tr ng ngày đ  th   hi n gi ng d y) th  phân 

hi u ph i đ       tối thi u 40% số gi ng viên  ơ hữu quy định t i  h  n này; số 

gi ng viên  ơ hữu  òn l i là gi ng viên  ơ hữu t i tr  s   hính. 

e) Đối v i  á  ngành   i  à  hư   ó th   sĩ  ti n sĩ đư   đà  t   tr ng nư  , n u 

 hư  đ  số lư ng gi ng viên  ơ hữu  ó tr nh đ  th   sĩ  ti n sĩ   ng ngành the  quy 

định th   ó th  thay th  bằng th   sĩ  ti n sĩ ngành gần.  á  gi ng viên này ph i  ó 

 inh nghi   gi ng d y tr nh đ  đ i h   ít nhất 05 (nă ) nă  và  ó ít nhất 02 (h i) 

 ông tr nh  h   h   thu   lĩnh v   ngành đăng  ý đà  t   đã  ông  ố tr ng 05 (nă ) 

nă  tính đ n ngày  ơ s  đà  t   đăng  ý    ngành đà  t  . 

3.  ơ s  vật  hất  thi t  ị  thư vi n  giá  tr nh đáp ứng yêu  ầu gi ng d y  nghiên  ứu, 

h   tập the  yêu  ầu     ngành đăng  ý đà  t   tr nh đ  đ i h  ;    th : 

 )  ó đ  phòng h    phòng thí nghi    xư ng th   hành   ơ s  s n xuất thử nghi   

v i  á  tr ng thi t  ị  ần thi t đáp ứng yêu  ầu gi ng d y  h   tập và nghiên  ứu  h   

h       ngành đăng  ý đà  t    đ       đ  the  d nh     tr ng thi t  ị tối thi u ph   

v   ông tá  đà  t       ngành h ặ  nhó  ngành đã đư   quy định (n u  ó);  ó h p 

đ ng liên   t gi ng d y th   hành  th   tập tr ng lĩnh v   ngành      i v i d  nh 

nghi p   ơ s  s n xuất thu   lĩnh v   ngành đăng  ý đà  t  . 

Đối v i   t số ngành thu   nhó  ngành sứ   hỏe  điều  i n về  ơ s  th   hành ng ài 

 ơ s  đà  t   đư   th   hi n the   á  quy định hi n hành; điều  i n về  ơ s  th   

hành t i  ơ s  đà  t   đư   quy định như s u: 

-  gành   đ   h  : ít nhất ph i  ó  á  phòng thí nghi    th   hành về Sinh h   và di 

truyền y h    Lý sinh   ó  h    Gi i phẫu   ô phôi  Sinh lý   ó  sinh  Vi sinh - Ký 

sinh tr ng  Gi i phẫu   nh  Sinh lý   nh -  iễn dị h  Dư   lý  Dinh dưỡng và V  sinh 

 n t àn th   phẩ   Sứ   h ẻ  ôi trư ng và Sứ   hỏe nghề nghi p  Điều dưỡng  ơ 

  n. Trung tâ  tiền lâ  sàng ph i  ó tối thi u  á  phòng th   hành  h   hối  i n thứ  

 huyên ngành về: h  n i  h  ng  i  ph  - s n  nhi  h i sứ   ấp  ứu  điều dưỡng. 

-  gành   h    ổ truyền: ít nhất ph i có các phòng thí nghi    th   hành về Sinh h   

và di truyền y h    Lý sinh   ó  h    Gi i phẫu   ô phôi  Sinh lý   ó  sinh  Vi sinh - 

 ý sinh tr ng  Gi i phẫu   nh  Sinh lý   nh -  iễn dị h  Dư   lý  Th   vật dư    

Điều dưỡng  ơ   n. Trung tâ  tiền lâ  sàng  ó tối thi u  á  phòng th   hành  h  

 hối  i n thứ   huyên ngành về: h  n i  h  ng  i  h i sứ   ấp  ứu  điều dưỡng   hâ  

 ứu  x    óp - dưỡng sinh  dư   li u  phương tễ. 
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- Ngành  ăng - Hàm -  ặt: ít nhất ph i  ó  á  phòng thí nghi    th   hành về Sinh 

h   và di truyền y h    Lý sinh   ó  h    Gi i phẫu   ô phôi  Sinh lý   ó  sinh  Vi 

sinh -  ý sinh tr ng  Gi i phẫu   nh  Sinh lý   nh -  iễn dị h  Dư   lý  Dinh dưỡng 

và V  sinh  n t àn th   phẩ   Điều dưỡng  ơ   n. Trung tâ  tiền lâ  sàng  ó tối 

thi u  á  phòng th   hành  h   hối  i n thứ   huyên ngành về:  hữ  răng và n i nh   

ph   h nh   h nh nh   nh   hu  phẫu thuật tr ng  i ng và phẫu thuật hà   ặt  L    

răng gi . 

-  gành   h   d  phòng: ít nhất ph i  ó  á  phòng thí nghi    th   hành về Sinh h   

và di truyền y h    Lý sinh   ó  h    Gi i phẫu   ô phôi  Sinh lý   ó  sinh  Vi sinh - 

 ý sinh tr ng  Gi i phẫu   nh  Sinh lý   nh -  iễn dị h  Dư   lý  Dinh dưỡng và V  

sinh  n t àn th   phẩ   Sứ   h ẻ  ôi trư ng và Sứ   hỏe nghề nghi p  Điều dưỡng 

 ơ   n. Trung tâ  tiền lâ  sàng  ó tối thi u  á  phòng th   hành  h   hối  i n thứ  

 huyên ngành về: h  n i  h  ng  i  ph  - s n  nhi  h i sứ   ấp  ứu  điều dưỡng. 

-  gành Dư   h  : ít nhất ph i  ó  á  phòng thí nghi    th   hành về Vật lý   ó  đ i 

 ương vô  ơ  Sinh h     ó  phân tí h  Gi i phẫu - sinh lý  Sinh lý   nh -  iễn dị h  

Hóa sinh, Vi sinh -  ý sinh tr ng  Th   vật dư     ó  hữu  ơ  Dư   lý  Dư   li u  

 ó  dư    Dư   h    ổ truyền  Bà   h   Dư   lâ  s ng   ông nghi p dư     i   

nghi   thuố    hi t suất vi sinh.  ó ít nhất   t nhà thuố  th   hành. 

- Ngành Điều dưỡng: ít nhất ph i  ó  á  phòng thí nghi    th   hành về Sinh h   và 

di truyền y h    Lý sinh   ó  h    Gi i phẫu  Sinh lý   ó  sinh  Vi sinh - Ký sinh 

tr ng  Gi i phẫu   nh  Sinh lý   nh -  iễn dị h  Dư   lý  Dinh dưỡng ti t  h   Sứ  

 h ẻ  ôi trư ng    h    ổ truyền  Điều dưỡng  ơ   n. Trung tâ  tiền lâ  sàng  ó tối 

thi u  á  phòng th   hành  h   hối  i n thứ   huyên ngành về:  hă  só  sứ   hỏe 

  nh   i  h  ;  hă  só  sứ   hỏe  g  i  h  ;  hă  só  sứ   hỏe ph  nữ -  à  ẹ và 

gi  đ nh;  hă  só  sứ   hỏe trẻ e ;  hă  só   h  ngư i  ần đư   ph   h i  hứ  

năng. 

 )  ó thư vi n  thư vi n đi n tử đ       đ  tài li u hỗ tr  gi ng d y  nghiên  ứu  h   

tập     gi ng viên và sinh viên. 

 ) Tr ng thông tin đi n tử      ơ s  đà  t   ph i đư    ập nhật thư ng xuyên   ông  ố 

 ông  h i       t  hất lư ng giá  d   và   t qu   i   định  hất lư ng giá  d  ;  ông 

 h i d nh sá h đ i ngũ gi ng viên  ơ hữu  gi ng viên th nh gi ng  sinh viên trúng 

tuy n  tốt nghi p và đư    ấp  ằng hàng nă  the   á   hó  h    ngành h   (trừ  á  

ngành ph i      ật thông tin the  quy định     pháp luật); t  l  vi   là      sinh viên 

s u 1 nă  tốt nghi p  á  ngành đ ng đà  t   t i  ơ s  đà  t  ;  ông  h i  ứ  thu h   
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phí và  hi phí đà  t        ơ s  đà  t  ;  ông  h i  huẩn đầu r  và  hương tr nh đà  

t       tất     á  ngành đ ng tổ  hứ  đà  t  . 

  u  ơ s  đà  t   tri n  h i đà  t   tr nh đ  đ i h   t i phân hi u đối v i ngành đà  

t   đã đư    h  ph p    ngành đà  t     tr  s   hính th   ơ s  vật  hất t i phân hi u 

ph i đ        á  điều  i n the  đi   a, đi   b,  h  n này. 

4.  hương tr nh đà  t   và điều  i n khác th   hi n  hương tr nh: 

 )  hương tr nh đà  t       ngành đăng  ý ph i     đ    huẩn  i n thứ  và    năng 

    ngư i h   s u  hi tốt nghi p và đáp ứng yêu  ầu liên thông giữ   á  tr nh đ  và 

v i  á   hương tr nh đà  t    há . 

 )  hương tr nh đà  t   và đề  ương  hi ti t  á  h   phần     ngành đăng  ý đà  t   

đư   xây d ng đ        huẩn đầu r   ph  h p v i  hung tr nh đ  quố  gi  Vi t     

hi n hành. 

 )  hương tr nh đà  t   (the   ẫu t i Ph  l    ) đư   th  trư ng  ơ s  đà  t     n 

hành s u  hi đã đư   h i đ ng  h   h   và đà  t   thông qu  và s  th   hi n n u 

đư    ơ qu n  ó thẩ  quyền  h  ph p    ngành đà  t  . 

d) Đã đăng  ý  i   định  hất lư ng giá  d   đ i h   h ặ  đư    ông nhận đ t tiêu 

 huẩn  hất lư ng giá  d   the  quy định hi n hành; 

đ)  ó đơn vị qu n lý  huyên trá h đáp ứng yêu  ầu  huyên  ôn nghi p v  qu n lý đà  

t  ; đã   n hành quy định đà  t   tr nh đ  đ i h  ; 

e)  hông vi ph    á  quy định hi n hành về điều  i n    ngành đà  t    tuy n sinh  

tổ  hứ  và qu n lý đà  t      á  ngành đ ng đà  t   và  á  quy định liên qu n đ n 

giá  d   đ i h   tr ng th i h n 3 nă   tính đ n ngày đề nghị    ngành. 

Điều 3. Th m qu ền qu  t đ nh cho ph p mở ngành đào tạo 

1. B  trư ng B  Giá  d   và Đà  t   quy t định  h  ph p    ngành đà  t    hi  ơ s  

đà  t       đ    á  điều  i n quy định t i Điều 2     Thông tư này. Vi    h  ph p 

   ngành đà  t   tr ng những trư ng h p đặ   i t đ  đáp ứng nhu  ầu đà  t   ngu n 

nhân l    hất lư ng     h ặ  tr ng những lĩnh v   đà  t   đặ  th  d  B  trư ng B  

Giá  d   và Đà  t   xe  x t  quy t định. 

2. Giá  đố  đ i h c quố  gi  đư   t   h  quy t định    ngành đà  t   tr nh đ  đ i 

h   đối v i  á   h   tr   thu    phân hi u và  á  trư ng đ i h   thành viên  hi đ   

     á  điều ki n quy định t i Điều 2 c   Thông tư này; 

Th  trư ng  á   ơ s  đà  t   đã đư    ấp  ó thẩ  quyền  ông nhận đ t  huẩn quố  

gi  h ặ  đư   gi   quyền t   h     ngành đà  t   đư   t   h  quy t định    ngành 

file:///D:/Hien%20tong%20hop/D/MOET/MoET%202016/Sua%20TT08%20va%2038/to%20trinh%20TT08%2010feb2017/Phu%20luc%20II%2008.docx


7 

 

 

đà  t o tr nh đ  đ i h    hi đ        á  điều ki n quy định t i Điều 2 c   Thông tư 

này. 

3. Giá  đố  đ i h   v ng đư   B  trư ng B  Giá  d   và Đà  t   u  quyền quy t 

định    ngành đà  t    hi đ        á  điều  i n quy định t i Điều 2 c   Thông tư 

này đối v i  á   h   tr   thu    phân hi u và  á  trư ng đ i h   thành viên. 

Điều 4. Tr nh tự  thủ tục đ ng    mở ngành đào tạo 

1.  hi  ó nhu  ầu    ngành đà  t   và t  đánh giá  ó đ   á  điều  i n    ngành tr nh 

đ  đ i h   quy định t i Điều 2     Thông tư này   ơ s  đà  t   th   hi n  á   ư   s u 

đây: 

a) Th  trư ng  ơ s  đà  t    h  đ   th   hi n vi    i   tr  và xá  nhận  á  điều  i n 

th   t     ngành đà  t   the   ẫu t i Ph  l     . Th  trư ng  ơ s  đà  t    hịu trá h 

nhi   về tính xá  th        á  điều  i n    ngành đà  t   đã xá  nhận; 

b) Thẩ  định  hương tr nh đà  t   và  á  điều  i n đ        hất lư ng đà  t   the  

quy định t i Điều 5     Thông tư này; 

c) Gửi h  sơ    ngành đà  t   the  quy định t i  h  n 2, Điều này đ n  ơ qu n  ó 

thẩ  quyền quy t định  h  ph p    ngành đà  t   the  quy định t i Điều 3     

Thông tư này. 

2.    sơ    ngành đà  t        g  : 

 )  ông văn đề nghị    ngành đà  t        ơ s  đà  t   (tó  t t quá tr nh xây d ng 

đề án    ngành đà  t     h ng định đ       điều  i n    ngành đà  t   the  quy 

định); 

 )  uy t nghị       i đ ng đ i h   (đối v i phân hi u   h   tr   thu   đ i h   quố  

gi   đ i h   v ng)    i đ ng trư ng (đối v i  á   ơ s  đà  t   đ i h    ông lập)    i 

đ ng qu n trị (đối v i  á   ơ s  đà  t   đ i h   ng ài  ông lập) về vi      ngành 

  i; 

 ) Đề án    ngành đà  t   đư   xây d ng the  quy định t i Ph  l            g    á  

n i dung  hính: 

- S   ần thi t    ngành đà  t  ; 

-  ăng l        ơ s  đà  t   (đ i ngũ gi ng viên   án     h   h    ơ hữu ngành đề 

nghị    ngành đà  t  ;  ơ s  vật  hất  tr ng thi t  ị  thư vi n  giá  tr nh; h  t đ ng 

nghiên  ứu  h   h   và h p tá  quố  t ); 

- Tó  t t  hương tr nh đà  t   và    h   h đà  t   (    g      đối tư ng và điều 

 i n tuy n sinh  d   i n tuy n sinh tr ng 03 (  ) nă  đầu); 

file:///C:/ht/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/32636/Phu%20luc%20II%2008.docx
file:///C:/ht/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/32636/Ph_%20l_c%20III%2008.docx
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- Biên   n       i đ ng  h   h   đà  t        ơ s  đà  t   thông qu  đề án    

ngành đà  t  ; 

d) Lý lị h  h   h       gi ng viên  ơ hữu the   ẫu t i Ph  l    V và Phi u t  đánh 

giá th   hi n  á  điều  i n    ngành đà  t        ơ s  đà  t   the   ẫu t i Ph  l   

V; 

đ)  inh  hứng về nhu  ầu xã h i đối v i ngành d   i n      i      g     t qu  

 h   sát t nh h nh vi   là      sinh viên tốt nghi p tr ng   ng lĩnh v     đị  phương  

 hu v  ; ý  i n     những  ơ qu n  d  nh nghi p sử d ng l   đ ng  d   á  nhu  ầu 

nhân l   tr ng lĩnh v   ph   v  phát tri n  inh t  - xã h i. 

e)  á   inh  hứng về xây d ng và thẩ  định  hương tr nh đà  t        g  :  uy t 

định thành lập tổ s  n th    hương tr nh đà  t  ;  uy t định thành lập   i đ ng thẩm 

định  hương tr nh đà  t   và  á  điều ki n đ m b o chất lư ng đà  t   (s u đây g i là 

  i đ ng thẩ  định);   t luận       i đ ng thẩ  định;Văn   n gi i trình c    ơ s  

đà  t   về vi c điều ch nh, bổ sung  hương tr nh đà  t o và các điều ki n đ       

 hất lư ng the    t luận   a H i đ ng thẩ  định (n u có). 

3. H  sơ    ngành đà  t   đư   lập thành 02 (hai)    gửi t i  ơ qu n  ó thẩ  quyền 

quy t định  h  ph p    ngành đà  t   (tr   ti p h ặ  the  đư ng  ưu đi n) và ph i 

 ông  ố  ông  h i trên tr ng thông tin đi n tử      ơ s  đà  t   trư    hi gửi h  sơ ít 

nhất 20 (h i  ươi) ngày. 

Điều 5. Th m đ nh chư ng tr nh đào tạo và các điều  i n đảm  ảo ch t lượng 

đào tạo 

1. S u  hi xá  nhận  á  điều  i n đ        hất lư ng th   t    ơ s  đà  t   thành lập 

  i đ ng thẩ  định.  uy t định thành lập   i đ ng thẩ  định ph i nêu rõ  hứ  d nh  

tr nh đ  đà  t    ngành đà  t    đơn vị  ông tá      từng thành viên   i đ ng thẩ  

định. 

2.  g ài tiêu  huẩn và  ơ  ấu       i đ ng thẩ  định  hương tr nh đà  t   the  quy 

định hi n hành  thành viên   i đ ng thẩ  định ph i là số lẻ; ph i   i  á  thành viên 

      i đ ng thẩ  định từ ít nhất 02 (hai)  ơ s  đà  t    há    ó  inh nghi   đà  t   

  ng ngành h ặ  ngành gần (n u ngành đăng  ý đà  t   là ngành   i) v i  hương 

tr nh đà  t   đư   thẩ  định  tr ng đó  ó ít nhất 01 (  t) giá  sư h ặ  phó giá  sư 

(trừ thành viên đ i di n  h  đơn vị sử d ng ngư i h   s u tốt nghi p). 

3.  ăn  ứ và  d  th    hương tr nh đà  t   và  á  quy định hi n hành    i đ ng thẩ  

định ti n hành thẩ  định và   t luận về  hương tr nh đà  t  ; đ ng th i   ăn  ứ và  

các điều  i n đ        hất lư ng th   t       ơ s  đà  t   đã đư   xá  nhận đ  đánh 

file:///D:/Hien%20tong%20hop/D/MOET/MoET%202016/Sua%20TT08%20va%2038/to%20trinh%20TT08%2010feb2017/Phu%20luc%20VI%2008.docx
file:///C:/ht/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/32636/Ph_%20l_c%20V%20%2008.docx
file:///C:/ht/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/32636/Ph_%20l_c%20V%20%2008.docx
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giá và   t luận  ơ s  đà  t    ó đáp ứng yêu  ầu đ        hất lư ng      hương tr nh 

đà  t   the  quy định hi n hành h y  hông. Đối v i những ngành  ó yêu  ầu về  áy 

móc, thi t  ị thí nghi    th   hành quy định t i  h  n 3, Điều 2     Thông tư này  

  i đ ng thẩ  định  i   tr  điều  i n th   t  trư    hi   t luận. 

4. Biên   n thẩ  định ph i  ó  hữ  ý  ghi rõ h  tên      h  tị h và Thư  ý   i đ ng 

thẩ  định và đóng dấu      ơ s  đà  t  . 

Điều 6. Xem   t và r  qu  t đ nh mở ngành đào tạo 

1. S u  hi nhận đư   h  sơ đăng  ý    ngành đà  t        ơ s  đà  t     ơ qu n  ó 

thẩ  quyền quy t định    ngành đà  t   tổ  hứ  xe  x t h  sơ: 

 )   u h  sơ đề nghị    ngành đà  t   đầy đ  và đ        á  điều  i n the  quy 

định  th  trư ng  ơ qu n  ó thẩ  quyền quy t định    ngành đà  t   r  quy t định 

cho phép    ngành đà  t  ; 

 )   u h  sơ đề nghị    ngành đà  t    hư  đầy đ    hư  đ        á  điều  i n the  

quy định   ơ qu n  ó thẩ  quyền quy t định    ngành đà  t   thông  á   ằng văn 

  n  h   ơ s  đà  t     t qu  thẩ  định và những n i dung  hư  đ       quy định. 

2. Vi   xe  x t h  sơ    ngành đà  t   đư   th   hi n tr ng th i h n 30 (    ươi) 

ngày là  vi       từ ngày nhận đư   h  sơ      ơ s  đà  t  . 

Điều 7. Đ nh chỉ tu ển sinh ngành đào tạo 

1.  ơ s  đà  t    ị đ nh  h  tuy n sinh ngành đà  t    hi x y r    t tr ng những 

trư ng h p s u đây: 

 )  hông     đ     t trong các điều  i n quy định t i Điều 2     Thông tư này; 

 ) Tổ  hứ  tuy n sinh và đà  t   ng ài đị  đi   đư   ph p tổ  hứ  h  t đ ng đà  t  ; 

 ) Vi ph   quy định     pháp luật về giá  d    ị xử ph t    ứ  đ  ph i đ nh  h  

tuy n sinh; 

d) Không th   hi n đúng quy định t i  h  n 1, Điều 11     Thông tư này; 

đ)  á  trư ng h p  há  the  quy định     pháp luật. 

2. B  trư ng B  Giá  d   và Đà  t   quy t định đ nh  h  tuy n sinh ngành đà  t   đối 

v i những  ơ s  đà  t   vi ph   quy định t i  h  n 1, Điều này. Th i h n đ nh  h  

tuy n sinh từ 12 tháng đ n 24 tháng. 

 uy t định đ nh  h  tuy n sinh ngành đà  t   ph i xá  định rõ lý d  đ nh  h  tuy n 

sinh  th i h n đ nh  h  tuy n sinh   á   i n pháp    th  đ       quyền l i     ngư i 

h   và gi ng viên. 
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3. S u th i h n đ nh  h  tuy n sinh  n u nguyên nhân dẫn đ n vi   đ nh  h  tuy n sinh 

đư    h   ph   và đ        á  điều  i n t i Điều 2     Thông tư này th  B  trư ng 

B  Giá  d   và Đà  t   quy t định  h  ph p  ơ s  đà  t   đư   tuy n sinh tr  l i. 

Điều  . Thu h i qu  t đ nh mở ngành đào tạo tr nh độ đại học 

1.  ơ s  đà  t    ị B  Giá  d   và Đà  t   thu h i quy t định    ngành đà  t   tr nh 

đ  đ i h   liên quan  hi đ  x y r    t tr ng  á  trư ng h p s u đây: 

a)  ó hành vi gi n lận đ  đư      ngành đà  t   tr nh đ  đ i h  ; 

 ) Vi ph   nghiê  tr ng quy định về tuy n sinh  qu n lý  tổ  hứ  đà  t  ; 

 )   t th i h n đ nh  h  tuy n sinh  à  hông  h   ph   đư   nguyên nhân dẫn đ n 

vi   đ nh  h  tuy n sinh; 

d) Vi ph   quy định     pháp luật về giá  d    ị xử ph t    ứ  đ  ph i thu h i quy t 

định    ngành; 

đ)  á  trư ng h p  há  the  quy định     pháp luật. 

2.  uy t định thu h i quy t định  h  ph p đà  t   ph i xá  định rõ lý d  thu h i   á  

 i n pháp    th  đ       quyền l i     sinh viên và gi ng viên;  ông  h i trên  ổng 

thông tin đi n tử     B  Giá  d   và Đà  t  . 

Điều 9. Trách nhi m củ  c  sở đào tạo  Hội đ ng th m đ nh và đ n v  có người 

được mời th m gi  Hội đ ng th m đ nh 

1. Th  trư ng  ơ s  đà  t    ó trá h nhi  : 

 ) Đ       tính trung th     hính xá      h  sơ đăng  ý    ngành đà  t   tr nh đ  

đ i h  ; 

 )  ung  ấp đầy đ  thông tin  tài li u   inh  hứng  hi   i đ ng thẩ  định h ặ   á  

 ơ qu n  ó thẩ  quyền yêu  ầu; 

c)  hịu trá h nhi   về  á  điều  i n     đ    hất lư ng  h  h  t đ ng đà  t   tr nh 

đ  đ i h        ơ s  đà  t  ; 

d) Thành lập   i đ ng thẩ  định và tổ  hứ  thẩ  định  hương tr nh đà  t   và  á  

điều  i n đ        hất lư ng đà  t   the  quy định; 

đ) Bố trí  inh phí và  hi tr  the  quy định hi n hành  h  vi   th   hi n  i   tr   xá  

nhận điều  i n th   t ; thẩ  định  hương tr nh đà  t   và  á  điều  i n đ        hất 

lư ng đà  t  ; 
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e) Tổ  hứ   i   tr   th nh tr  và xử lý vi ph   n i    the  quy định     pháp luật và 

 hịu s   i   tr   th nh tr      B  Giá  d   và Đà  t   và  á   ơ qu n  hứ  năng  ó 

thẩ  quyền về  á  điều  i n đ        hất lư ng đà  t  . 

g) Th  trư ng  á   ơ s  đà  t   quy định t i  h  n 2 và  h  n 3, Điều 3     Thông 

tư này tổ  hứ  xe  x t h  sơ và  á  điều  i n    ngành đà  t   tr nh đ  đ i h    

quy t định    ngành và gửi quy t định    ngành  è  the  h  sơ the  quy định t i 

 h  n 2, Điều 4     Thông tư này về B  Giá  d   và Đà  t  . 

2.  h  tị h và  á  thành viên   i đ ng thẩ  định th   hi n thẩ  định  hương tr nh 

đà  t   và  á  điều  i n đ        hất lư ng đà  t    hịu trá h nhi   về tính trung 

th     hính xá       á    t qu  thẩ  định; chịu s   i   tr   th nh tr , giám sát     B  

Giá  d   và Đà  t   và  á   ơ qu n  hứ  năng  ó thẩ  quyền. 

3. Đơn vị  ó gi ng viên h ặ   án     h   h   đư     i th   gi  H i đ ng thẩ  định 

 ó trá h nhi   t   điều  i n thuận l i  h   á  thành viên này h àn thành nhi   v . 

Điều 10. Trách nhi m củ  các đ n v  liên qu n thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo 

1. Tổ  hứ  xe  x t h  sơ và  á  điều  i n    ngành đà  t   tr nh đ  đ i h        á  

 ơ s  đà  t   the  quy định. 

2.  h  đ    hư ng dẫn   i   tr   th nh tr  vi      ngành đà  t   tr nh đ i h   the  

quy định hi n hành  đ        hất lư ng đà  t  . 

Điều 11. Qu  đ nh chu ển ti p 

1. Đối v i những ngành đà  t   đ ng tri n  h i th   hi n  tr ng th i h n 02 (h i) nă   

   từ  hi Thông tư này  ó hi u l     ơ s  đà  t   ph i rà s át   ổ sung  á  điều  i n 

đ        hất lư ng đà  t   the  quy định t i Điều 2     Thông tư này;  á   á  B  

Giá  d   và Đà  t  . 

2. S u 05 (nă ) nă  liên ti p  hông tuy n sinh ngành đà  t   đã đư    h  ph p  n u 

 uốn tuy n sinh và tổ  hứ  đà  t   tr  l i   ơ s  đà  t   ph i đăng  ý    ngành đà  

t   l i the   á  quy định c   Thông tư này. 

3. Các ngành   i  s u 02 (h i)  h á tốt nghi p   ơ s  đà  t o ph i tổ chứ  đánh giá 

 hương tr nh đà  t     hất lư ng và hi u qu  đà  t    vi   là      ngư i h   s u  hi 

đà  t    ý  i n     ngư i sử d ng l   đ ng về  hương tr nh đà  t   và nhu  ầu sử 

d ng ngu n nhân l   đ  là   ơ s  đề nghị B  Giá  d   và Đà  t    h  ph p ti p t   

đà  t   và  ổ sung tên ngành m i vào Danh     đà  t o. 

Điều 12. Hi u lực thi hành 

1. Thông tư này  ó hi u l   thi hành    từ ngày 23 tháng 10 nă  2017; 
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2. Thông tư này th y th   á  quy định về    ngành đà  t   tr nh đ  đ i h   t i Thông 

tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 nă  2011     B  trư ng B  Giá  d   và 

Đà  t   quy định điều  i n  h  sơ  quy tr nh    ngành đà  t    đ nh  h  tuy n sinh  

thu h i quy t định    ngành đà  t   tr nh đ  đ i h    tr nh đ      đ ng và  ãi  ỏ  á  

quy định  á  i t liên qu n đ n vi      ngành đà  t   tr nh đ  đ i h   d  B  Giá  d   

và Đà  t   đã   n hành trư    hi Thông tư này  ó hi u l  . 

Điều 13. Tổ chức thực hi n 

 hánh Văn phòng B   V  trư ng V  Giá  d   Đ i h    Th  trư ng  á  đơn vị  ó liên 

qu n thu   B  Giá  d   và Đà  t  ; th  trư ng  á   ơ s  đà  t  ;  á  tổ  hứ  và  á 

nhân  ó liên qu n  hịu trá h nhi   thi hành Thông tư này. 
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-   i đ ng  uố  gi  Giá  d   và Phát tri n ngu n nhân l c; 

-  i   t án  hà nư  ; 

- Công báo; 

-  hư Điều 13 (đ  th   hi n); 

- Lưu: VT  V  P   V  GDĐ . 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi V n G  

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN 

 

 

 


